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Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS 
 

Vocabulary 

- activity (n) hoạt động 

- season (n) mùa 

- summer (n) mùa hè 

- winter (n) mùa đông 

- spring (n) mùa xuân 

- fall (n) = autumn (n) mùa thu 

- hot (a) # cold (a) nóng # lạnh 

- warm (a) ấm áp 

- cool (a) mát 

- in the spring / summer / fall / winter vào mùa xuân / hè / thu / đông 

- go sailing đi chèo thuyền  

- ride a bike cưỡi xe đạp 

Grammar: 

1. What weather do you like?   Bạn thích thời tiết nào 

    I like cool weather / warm weather … Tôi thích thời tiết mát mẻ / ấm áp, … 

2. What do you do when it is ….?  Bạn làm gì khi trời ….? 

Ex: What do you do when it is hot? 

        When it is hot, I go swimming. 

3. What does he / she do when it is …? Anh ấy / chị ấy làm gì khi trời …? 

Ex: What does she do when it’s hot? 

     When it’s hot, he goes swimming. 

4. What’s the weather like (today)? Hôm nay thời tiết như thế nào? 

Ex: What’s the weather like? 

       It’s hot / warm / cold / cool . 
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5. What do you do in the spring / summer …? Bạn làm gì vào mùa xuân / hè …? 

    In the spring, I usually …….. 

Ex: What do you do in the summer?   

       In the summer, I often go swimming. 
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